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BIÊN BẢN 

Kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống thủy sản 
I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Căn cứ kiểm tra: ………………………………………………………………… 
2. Thành phần Đoàn kiểm tra: 
- Ông/bà: ……………………… Chức vụ: …………………………………………… 
- Ông/bà: ………………………Chức vụ: …………………………………………… 
- Ông/bà: ………………………Chức vụ: …………………………………………… 
3. Thông tin cơ sở kiểm tra 
- Tên cơ sở: ……………………………………………………………………………. 
- Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………….  
Số điện thoại: ……..…………Số Fax: …………….……Email: …………………… 
- Số giấy đăng ký kinh doanh/Số giấy phép đầu tư/Số quyết định thành lập:……… 
Cơ quan cấp: ………………..………Ngày cấp: ………………………………… 
- Đại diện của cơ sở: ………………………………..…Chức vụ: ………………… 
- Mã số cơ sở (nếu có): ……………………………………………………………… 
4. Địa điểm kiểm tra: 
Địa chỉ: …………………………………………………………………….……………  
Số điện thoại: …………….……Số Fax: …………………Email: …………………. 
5. Loài thủy sản đăng ký khảo nghiệm: II. NỘI DUNG KIỂM TRA: 

T
T Nội dung cần kiểm tra 

Kết quả kiểm 
tra Diễn giải kết quả 

kiểm tra; hành động 
khắc phục các lỗi Đạt Không 

đạt 

1 Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật 
trình độ đại học trở lên về nuôi trồng    



thủy sản, bệnh học thủy sản hoặc 
sinh học 

2 
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ 
thuật phù hợp với loài thủy sản khảo 
nghiệm 

   

a 

Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện 
theo quy định hiện hành để theo dõi, 
kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu theo 
đề cương khảo nghiệm 

   

b 

Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn 
sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
phải đáp ứng quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và 
khoản 1 Điều 20 Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP 

   

c 

Trường hợp khảo nghiệm giai đoạn 
nuôi thương phẩm phải đáp ứng quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 38 
Luật Thủy sản và Điều 34 Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP 

   

3 

Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh 
học, bảo vệ môi trường: Khu nuôi 
khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách 
với khu sản xuất giống, nuôi trồng 
thủy sản thương phẩm khác 

   

4 
Bảo đảm an toàn sinh học, bảo vệ 
môi trường trong quá trình khảo 
nghiệm 

   

III. Ý KIẾN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

CHỦ CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA ​
(Chữ ký của người có thẩm quyền, ​

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA ​
(Chữ ký của người có thẩm quyền, ​



dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHẢO NGHIỆM GIỐNG THỦY SẢN 
A. NGUYÊN TẮC KIỂM TRA 
1. Ghi biểu mẫu kiểm tra 
- Ghi đầy đủ thông tin theo quy định trong biểu mẫu. 
- Thẩm tra, đánh giá và ghi thông tin chính xác. 
- Nếu sửa chữa trên nội dung đã ghi trong Biên bản, phải có chữ ký xác nhận của Trưởng 
đoàn kiểm tra. 
2. Nguyên tắc đánh giá 
- Không được bổ sung hoặc bỏ bớt nội dung. 
- Kết quả đánh giá của chỉ tiêu là “Đạt” hoặc “Không đạt”. 
- Dùng ký hiệu X hoặc √ đánh dấu vào các vị trí mức đánh giá đã được xác định đối với 
mỗi chỉ tiêu. 
- Phải diễn giải chi tiết chỉ tiêu đạt và không đạt; mỗi chỉ tiêu không đạt phải ghi cụ thể 
lỗi và xác định thời hạn cơ sở phải khắc phục lỗi đó; mỗi chỉ tiêu đạt phải nêu rõ nội 
dung, bằng chứng đạt yêu cầu. 
3. Chỉ tiêu áp dụng: 
- Đánh giá tất cả các chỉ tiêu nêu trong biên bản. Trong trường hợp không đánh giá phải 
nêu rõ lý do. 
- Trường hợp cơ sở đã được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy 
sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản còn thời hạn thì không phải đánh giá lại nếu không có 
dấu hiệu vi phạm. Ghi cụ thể trong biên bản. 
- Trường hợp cơ sở chưa được kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống 
thủy sản hoặc cơ sở nuôi trồng thủy sản. Thực hiện kiểm tra, đánh giá các điều kiện 
tương ứng theo hướng dẫn kiểm tra điều kiện sản xuất giống thủy sản. 
4. Ngôn ngữ sử dụng trong tài liệu phục vụ kiểm tra, đánh giá phải thể hiện bằng tiếng 
Việt. 
B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TỪNG CHỈ TIÊU 
1. Có ít nhất hai nhân viên kỹ thuật trình độ đại học trở lên về nuôi trồng thủy sản, 
bệnh học thủy sản hoặc sinh học 
Yêu cầu: Có bằng cấp xác nhận được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, 
sinh học. Có hợp đồng lao động với nhân viên kỹ thuật. 
Phương pháp đánh giá: Xem xét hợp đồng lao động, hồ sơ bằng cấp, chứng chỉ liên quan, 



phỏng vấn về sự am hiểu hoạt động kiểm soát cho sản phẩm. 
2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với loài thủy sản khảo nghiệm 
a) Có phòng thử nghiệm đủ điều kiện theo quy định hiện hành để theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá các chỉ tiêu theo đề cương khảo nghiệm 
Yêu cầu: 
- Có phòng thử nghiệm để kiểm soát các chỉ tiêu chất lượng an toàn của loài thủy sản 
khảo nghiệm và các chỉ tiêu nêu trong đề cương khảo nghiệm; người thực hiện thử 
nghiệm phải có năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện; có phương pháp thử rõ ràng 
và được người có thẩm quyền phê duyệt. 
- Trường hợp cơ sở đã được chỉ định hoặc thừa nhận có đầy đủ các chỉ tiêu theo yêu cầu 
khảo nghiệm thì được miễn đánh giá. Nêu cụ thể trong biên bản kiểm tra. 
- Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường phòng thử nghiệm, hồ sơ hiệu chuẩn thiết 
bị...., hồ sơ năng lực của nhân viên (bằng cấp, chứng chỉ đào tạo). Hồ sơ, tài liệu kiểm 
soát quá trình khảo nghiệm. 
b) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản 
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Thủy sản và khoản 1 Điều 
20 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
Phương pháp đánh giá: 
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản. 
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương 
dưỡng giống thủy sản. 
c) Trường hợp khảo nghiệm trong giai đoạn nuôi thương phẩm 
Yêu cầu: Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Thủy sản và khoản 1, khoản 
2 Điều 34 Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản. 
Phương pháp đánh giá: 
- Thừa nhận kết quả đánh giá nếu cơ sở đã được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi 
trồng thủy sản. 
- Thực hiện đánh giá nếu cơ sở chưa được chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy 
sản. 
3. Đáp ứng điều kiện về an toàn sinh học, bảo vệ môi trường 
Yêu cầu: Khu nuôi khảo nghiệm có biện pháp ngăn cách với khu sản xuất giống, nuôi. 
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ 



4. Điều kiện khác theo yêu cầu nêu trong đề cương khảo nghiệm 
Yêu cầu: Ngoài các quy định tại mục 1, 2 và 3 nêu trên, nếu đề cương khảo nghiệm có 
yêu cầu khác, cơ sở phải đáp ứng theo đề cương khảo nghiệm. 
Phương pháp đánh giá: Quan sát hiện trường, kiểm tra hồ sơ. 
 


